
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

1 Nguyễn Thu Phương x 079187004758 21/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 26, quận Bình 
Thạnh

2 Lạc Chí Huy x 028540732 27/11/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 11, Quận 5

3 Lưu Trọng Nhân x 341850429 14/06/2012
Công an tỉnh Đồng 
Tháp 

tỉnh Đồng Tháp 

4 Nguyễn Hoàng Tấn x 025470431 06/07/2011 Phường 8, Quận 4

5 Lâm Phú Thành x 079096008498 12/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 26, quận Bình 
Thạnh

6 Nguyễn Thị Xuân Anh x 261544258 23/07/2015
Công an tỉnh Bình 
Thuận

Phường 3, Quận 8

7 Nguyễn Hoàng Lâm x 025576631 31/12/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 5, Quận 3

8 Lê Thân Thanh Trúc x 025712415 31/10/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 01, quận Gò Vấp
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STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

9 Văn Mỹ Linh x 025872322 16/05/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 2, Quận 3

10 Bùi Thị Nguyên x 273657302 25/10/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Xuyên Mộc

11 Đoàn Trí Thức x 334807699 30/03/2016 Công an tỉnh Trà Vinh tỉnh Trà Vinh

12 Vầy Tổ Hữu x 273680489 18/11/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13 Nhan Thị Ngân Xuyên x 334231437 22/05/2015 Công an tỉnh Trà Vinh huyện Nhà Bè

14 Trần Thị Quế x 101206692 23/07/2010
Công an tỉnh Quảng 
Ninh

tỉnh Quảng Ninh

15 Nguyễn Huỳnh Thanh Huy x 079098003276 28/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường Cô Giang, quận 1

16 Nguyễn Hòa Tâm x 025496418 25/08/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 8, Quận 6

17 Đặng Hoàng Vinh x 312426739 20/10/2014
Công an tỉnh Tiền 
Giang

tỉnh Tiền Giang

18 Trần Hoàng Liêm x 079089004235 20/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 10, quận Tân 
Bình



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

19 Phan Văn Trường x 331363776 10/07/2018
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

Phường 8, Quận 4

20 Nguyễn Đức Hưng x 352365941 27/01/2014 Công an tỉnh An Giang Phường 7, Quận 8

21 Diệp Gia Đức x 025864050 14/04/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 1, Quận 11

22 Trần Phạm Trâm Anh x 079194007060 14/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú

23 Huỳnh Bích Vân x 025663170 24/11/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 5, quận Bình 
Thạnh

24 Nguyễn Ngọc Thanh Vy x 025640308 21/08/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 1, Quận 3

25 Phan Thị Phương Nhi x 231017034 01/03/2011 Công an tỉnh Gia Lai Phường 7, quận Tân Bình 

26 Nguyễn Thanh Hải 215483484 26/08/2014
Công an tỉnh Bình 
Định

tỉnh Bình Định

27 Nguyễn Thị Tuyết Trinh x 215456155 15/10/2013
Công an tỉnh Bình 
Định

tỉnh Bình Định

28 Nguyễn Thị Thanh Trúc x 020998415 16/01/2008
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 7, Quận 8

29 Lê Thị Loan x 301770606 05/12/2016 Công an tỉnh Long An tỉnh Long An



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

30 Phan Thị Ngọc x 301493513 20/05/2009 Công an tỉnh Long An tỉnh Long An

31 Phạm Thị Ngọc Thúy x 079174005049 24/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 11, Quận 3

32 Huỳnh Hỷ Thuận x 079096006229
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 12, Quận 8

33 Trần Tuấn Kiệt x 025847462 17/12/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 3, Quận 1

34 Nguyễn Thị Diễm Phúc x 312190457 05/08/2008
Công an tỉnh Tiền 
Giang

phường Bến Nghé, Quận 
1

35 Huỳnh Tín Nghĩa x 079084004303 13/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

Phường 4, Quận 3

36 Nguyễn Thanh Hào x 025736814 05/03/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

phường Tân Hưng Thuận, 
Quận 12

37 Cao Thị Ngọc Quỳnh x 273612726 27/10/2012
Công an tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Phường 12, quận Bình 
Thạnh

38 Trần Thị Hoài x 272541094 21/07/2016 Công an tỉnh Đồng Nai Phường 5, quận Gò Vấp

39 Nguyễn Minh Triết x 264499328 28/02/2018
Công an tỉnh Ninh 
Thuận

tỉnh Ninh Thuận

40 Nguyễn Thị Kim Thoa x 362427125 20/10/2010
Công an thành phố Cần 
Thơ

Phường 9, Quận 5



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

41 Trần Ngọc Thuận 025832981 04/11/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

phường Bình Trưng Đông, 
Quận 2

42 Nguyễn Đức Minh x 352502243 15/08/2014 Công an tỉnh An Giang Phường 14, Quận 10

43 Trương Thị Hồng Nhung x 225820536 20/06/2016
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

quận Gò Vấp

44 Bùi Thị Thanh Thúy x 215400443 10/11/2011
Công an tỉnh Bình 
Định

Phường 10, quận Gò Vấp

45 Nguyễn Thị Diệu x 241775776 17/08/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk Phường 9, Quận 10

46 Phùng Bảo Ngân x 025562069 29/12/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phường 15, quận Tân 
Bình

47 Dương Thị Tuyết Ngân 1989 x 261112171 07/08/2004
Công an tỉnh Bình 
Thuận

48 Hà Quang Thuận 1990 x 271984760 16/11/2006 Công an tỉnh Đồng Nai 

49 Chau Văn Trên 1994 x 352284836 22/02/2011 Công an tỉnh An Giang

50 Đinh Quốc Viễn 1983 x 334406809 10/05/2016 Công an tỉnh Trà Vinh

51 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1967 x 361077234 07/07/2008
Công an thành phố Cần 
Thơ

52 Phạm Thị Kim Thoa 1991 x 241235318 01/08/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH KAMO

CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG LỤC 

NGUYÊN

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

53 Bùi Thị Trang Thanh 1990 x 245304004 26/03/2014 Công an tỉnh Đắk Nông

54 Nguyễn Thanh Phương 1990 x 079090000974 17/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

55 Huỳnh Tô Hà 1977 x 022798069 13/08/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

56 Nguyễn Đức Trung 1997 x 272549024 23/04/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 

57 Trần Phương Thảo 1999 x 079199003678 27/10/2016
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

58 Trương Huỳnh Đức 2000 x 079200016551 24/08/2018
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

59 Lê Phan Việt Thái 1981 x 023378366 29/09/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

60 Đặng Quang Xuân 1997 x 264522655 25/08/2015
Công an tỉnh Ninh 
Thuận

61 Đinh Thị Quỳnh Lan 1998 x 187594716 01/12/2015 Công an tỉnh Nghệ An

62 Phạm Thị Lan Hương 1991 x 145383203 24/02/2006
Công an tỉnh Hưng 
Yên

63 Phan Thị Bích Nga 1973 x 077173000451 22/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
TNTCO

CÔNG TY TNHH QUẢN 
LÝ NHÀ HÀNG KHAI 

TÂM

CHI NHÁNH CÔNG TY 
CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG 
LIBERTY - NHÀ HÀNG 

Á ĐÔNG

CÔNG TY TNHH XÃ 
HỘI AN RÊ MAI SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

64 Nguyễn Thị Mai Thi 1983 x 023683385 24/10/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

65 Bùi Ngọc Minh Thư 1984 x 079184009043 27/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

66 Tô Thị Anh Tuyết 1977 x 023105530 15/03/2007
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

67 Trần Thị Tuyết Trinh 1966 x 365203144 18/09/2012
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

68 Đỗ Thị Diệu 1968 x 365420755 15/11/2014
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

69 Lê Ngọc Huyền Trân 1986 x 023915579 11/11/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

70 Trần Thị Thơ 1996 x 184137411 18/07/2011 Công an tỉnh Hà Tĩnh

71 Nguyễn Ngọc Quyền 1982 x 351592600 05/04/2016 Công an tỉnh An Giang

72 Nguyễn Thái Kiều Khanh 1994 x 025154107 08/09/2009
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

73 Nguyễn Thị Minh 1995 x 184117476 01/09/2017 Công an tỉnh Hà Tĩnh

74 Đặng Trúc Giang 1994 x 301502912 27/02/2018 Công an tỉnh Long An 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BÔNG BẠCH TUYẾT

HỘ KINH DOANH LÊ 
THỊ ÁNH TUYẾT

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 

VUI VẺ



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

75 Lê Thị Thùy Trang 1985 x 023792097 10/05/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

76 Phan Chấn Kiện 2000 x 079200008604 29/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

77 Nguyễn Phú Nguyên Tam 1998 x 301666979 12/02/2017 Công an tỉnh Long An 

78 Huỳnh Nguyên Bảo Hoàng 1996 x 261450135 28/02/2012
Công an tỉnh Bình 
Thuận 

79 Khương Bảo Phúc 1999 x 272670190 30/12/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 

80 Trần Minh Tiến 1997 x 352338076 06/06/2014
Công an tỉnh Tiền 
Giang

81 Nguyễn Huỳnh Tấn Vũ 1993 x 321453837 03/02/2017 Công an tỉnh Bến Tre

82 Sẩm Quang Huy 1998 x 251129806 21/07/2014
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

83 Phùng Hữu Thắng 1996 x 025476031 06/04/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh 

84 Trần Quang Hùng 1996 x 241674380 20/08/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

85 Nguyễn Đình Kỳ Trân 1996 x 331791753 26/07/2014
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

CÔNG TY TNHH TRÀ 
SỬA THÙY TRANG

CÔNG TY TNHH ĐỔI 
MỚI & GIẢI PHÁP 

THỨC UỐNG D.N.K



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

86 Đoàn Ngọc Quý 1999 x 273691707 11/06/2015
Công an tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

87 Ngô Quốc Toàn 1998 x 072098000144 02/06/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

88 Bùi Anh Tuấn 1997 x 245266350 10/04/2013 Công an tỉnh Đăk Nông

89 Hoàng Nữ Thảo Trang 1996 x 291109615 27/01/2011 Công an tỉnh Tây Ninh

90 Lê Tự Thảo 1999 x 206292826 04/06/2014
Công an tỉnh Quảng 

Nam

91 Nguyễn Lê Đức Minh 2000 x 025981142 22/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

92 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 2000 x 025992366 30/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

93 Đỗ Lê Thanh Vy 1999 x 025863569 20/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

94 Nguyễn Hải Tiên 2000 x 221475443 12/01/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

95 Nguyễn Mạnh Trường 1997 x 035097000344 13/04/2016 Công an tỉnh Hà Nam

96 Lê Nguyễn Tiến Sỹ 1999 x 025904346 14/04/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG SÂN BAY TÂN 
SƠN NHẤT

CÔNG TY TNHH 
AUTOGRILL VFS F&B



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

97 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 x 334270580 21/05/2010 Công an tỉnh Trà Vinh

98 Lê Vĩ Khang 2000 X 026096293 25/06/2000
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

99  Nguyễn Đăng Khoa 1996 X 025495986 28/05/1996
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

100 Đoàn Trần Quốc Thông 2001 X 092201007641 08/10/2001
Cục Trưởng Cục Cảnh 
Sát ĐKQL Cư Trú Và 

DLQG Về Dân Cư

101 Nguyễn Thị Hà 1996 X 285524982 12/08/1996
Công an tỉnh Bình 

Phước

102 Bùi Thanh Minh 1998 X 261475805 22/01/1998
Công an tỉnh Bình 

Thuận

103 Nguyễn Vinh Huy 1998 X 352413382 20/12/1998 Công an tỉnh An Giang

104 Huỳnh Lưu Phúc Tài 1998 X 079098003076 29/01/1998
Cục Trưởng Cục Cảnh 
Sát ĐKQL Cư Trú Và 

DLQG Về Dân Cư

105 Thân Thị Thanh Trúc 1998 X 025698903 08/08/1998
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

106 Nguyễn Huỳnh Phi Linh 2000 x 342020666 27/09/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp 

107 Nguyễn Kim Trang 2000 x 245406833 04/04/2011 Công an tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH 
BOBAPOP

CÔNG TY TNHH MTV 
NHÀ HÀNG HOÀNG 

YẾN



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

108 Nguyễn Hữu Dũng 1999 x 272743208 28/05/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 

109 Lâm Bảo Vũ 2000 x 371907087 08/05/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang

110 Trương Đắc Hùng 2000 x 187853048 09/08/2017 Công an tỉnh Nghệ An

111 Lê Minh Tuấn 1993 x 381716602 15/11/2010 Công an tỉnh Cà Mau

112 Dư Hồng Kiều 1996 x 025423981 01/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

113 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1988 x 362204507 08/08/2014
Công an thành phố Cần 

Thơ

114 Chung Diệu Tú 1993 x 025256579 29/03/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

115 Cao Xuân Ngọc 1999 x 241812196 14/07/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

116 Nguyễn Thái Bằng 1992 x 215150171 16/09/2014
Công an tỉnh Bình 

Định

117 Trương Quốc Tuấn 1992 x 024754596 19/05/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

118 Võ Trọng Tín 1995 x 025351221 09/11/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

119 Chung Văn Phú 1993 x 341703871 17/02/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

120 Đỗ Thị Ngọc Mai 1989 x 024336117 11/03/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

121 Hà Thanh Huy 1999 x 331452708 13/07/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

122 Nguyễn Văn An 1998 x 251195376 11/05/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

123 Khâu Thị Mỹ Thảo 1989 x 365690387 03/11/2012
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

124 Lý Lệ Như Quỳnh 1995 x 025729335 05/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

125 Hà Thị Kiều 1996 x 334901698 23/01/2013 Công an tỉnh Cà Mau

126 Nghiệp Hoàng Nhi 1999 x 245313761 28/05/2015 Công an tỉnh Đăk Nông

127 Lâm Bích Ngân 1998 x 381818034 07/03/2013 Công an tỉnh Cà Mau

128 Nguyễn Văn Thép 1998 x 381907471 03/09/2015 Công an tỉnh Cà Mau

129 Võ Quốc Lanh 1997 x 381852607 05/05/2014 Công an tỉnh Cà Mau

130 Phan Minh Hậu 2001 x 321714437 24/07/2015 Công an tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - KINH DOANH 

THƯC PHẨM CHAY ÂU 
LẠC



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

131 Huỳnh Thị Hồng Nhung 1998 x 079198003292 03/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

132 Nguyễn Quốc Anh 1984 x 381238567 19/05/2016 Công an tỉnh Cà Mau

133 Huỳnh Phúc Hậu 1998 x 381843234 05/09/2017 Công an tỉnh Cà Mau

134 Huỳnh Kim Duyên 1997 x 381828515 28/05/2013 Công an tỉnh Cà Mau

135 Võ Thị Nhật Thi 2000 x 381984028 20/11/2017 Công an tỉnh Cà Mau

136 Nguyễn Hoàng Kha 1998 x 382009302 24/07/2018 Công an tỉnh Cà Mau

137 Cao Hải Đăng 1996 x 072096003129 18/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân 
cư 

138 Bùi Ngọc Ngân 1997 x 291155637 16/08/2012 Công an tỉnh Tây Ninh

139 Sĩ Minh Trí 1996 x 334852050 28/01/2015 Công an tỉnh Trà Vinh

140 Nguyễn Thùy Trang 1991 x 381569808 03/05/2018 Công an tỉnh Cà Mau

141 Nguyễn Văn Lẹ sx x 381299641 29/02/2016 Công an tỉnh Cà Mau tỉnh Cà Mau



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ

142 Nguyễn Văn Mộng sx x 365621504 21/05/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
tỉnh Sóc Trăng

143 Võ Thị Ba sx x 024431150 21/11/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
huyện Bình Chánh

144 Nguyễn Thị Nga sx x 022543911 05/10/1998
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ MINH VIỆT

145 Lâm Thị Kim Chi sx x 024188656 12/09/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

146 Phạm Văn Thanh sx x 351303925 25/04/2014 Công an tỉnh An Giang

147 Phạm Bùi Bảo Thiện sx x 352387394 24/09/2014 Công an tỉnh An Giang

148 Hoàng Anh Tuấn sx x 046081000105 05/04/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

149 Lê Nguyễn Duy sx x 025253325 01/08/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 

TRƯỞNG PHÒNG

HỘ KINH DOANH CƠ 
SỞ KIM CHI

HỘ KINH DOANH CƠ 
SỞ T&H

Chuyên viên coi thi



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ


